
STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 NC01 Trương Lê Thuận An 13/09/1997 Nữ Bình Thuận 1557010009

2 NC02 Lê Thị Vân Anh 01/01/1995 Nữ Bình Thuận 1554030028

3 NC03 Nguyễn Trí Hồng Anh 18/8/1994 Nam Bình Thuận 1357010036

4 NC04 Trần Thị Ngọc Dung 09/09/1994 Nữ Bình Thuận 1457010003

5 NC05 Hà Đặng Kỳ Duyên 10/02/1996 Nữ Bình Thuận 1457010036

6 NC06 Nguyễn Thị Hương Giang 13/9/1995 Nữ Bình Thuận 1457010073

7 NC07 Nguyễn Hoài Hoàng Hạ 12/08/1997 Nữ Bình Thuận 1554030030

8 NC08 Lê Thị Hạnh 05/09/1997 Nữ Bình Thuận 1550104011

9 NC09 Phạm Mỹ Hảo 10/02/1996 Nữ Bình Thuận 1457010076

10 NC10 Lê Thị Ngọc Hảo 31/10/1996 Nữ Bình Thuận 1457010077

11 NC11 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 16/2/1995 Nữ Bình Thuận 1457010008

12 NC12 Nguyễn Thị Hòa 01/07/1996 Nữ Bình Thuận 1454020053

13 NC13 Phaạm Trương Kim Hoàn 23/11/1997 Nữ Bình Thuận 1554010034

14 NC14 Nguyễn Thị Huệ 15/02/1993 Nữ Bình Thuận 1154020015

15 NC15 Phạm Thuận Hưng 09/04/1993 Nam Cà Mau 1110010020

16 NC16 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/01/1991 Nữ Đồng Nai 1057010239

17 NC17 Trần Thị Kiều My 07/09/1996 Nữ Bình Thuận 1450104009

18 NC18 Nguyễn Hoàng My 24/05/1991 Nữ Bình Thuận 1554030013

19 NC19 Phan Thanh Nam 26/2/1990 Nam Bình Thuận 1010020199

20 NC20 Trần Thị Kim Ngân 26/10/1994 Nữ Bình Thuận 1210020026

21 NC21 Đặng Văn Đào Nguyên 30/5/1996 Nữ Bình Thuận 1450103055

22 NC22 Võ Thị Phương Nhi 02/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550104022

23 NC23 Tô Thị Hồng Nhung 23/11/1995 Nữ Bình Thuận 1457010053

24 NC24 Trần Thị Hạ Như 28/1/1995 Nữ Bình Thuận 1310020033

25 NC25 Nguyễn Thị Kim Oanh 07/01/1993 Nữ Bình Thuận

26 NC26 Nguyễn Thị Ngân Phượng 27/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550104027

27 NC27 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 10/10/1996 Nữ Bình Thuận 1450103058

28 NC28 Nguyễn Công Sanh 05/07/1997 Nữ Bình Thuận 1557010034

29 NC29 Lê Thị Tuyết Sương 30/11/1991 Nữ Bình Thuận 1554030021

30 NC30 Nguyễn Phạm Sương Sương 03/06/1994 Nữ Bình Thuận 1354020041

31 NC31 Phan Thanh Tài 26/8/1994 Nam Bình Thuận 1354010022

32 NC32 Trần Thị Thanh Thanh 07/05/1993 Nữ Bình Thuận 1457010057

33 NC33 Nguyễn Thịnh Thạnh 27/01/1995 Nam Bình Thuận 1454020025

34 NC34 Nguyễn Thị Hoàng Thi 11/07/1996 Nữ Bình Thuận 1457010090
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35 NC35 Nguyễn Thị Ngọc Thì 27/01/1995 Nữ Bình Thuận 1350103069

36 NC36 Đinh Xuân Thọ 06/04/1993 Nam Bình Định 1154010056

37 NC37 Trần Nguyễn Minh Thư 26/10/1995 Nữ Bình Thuận 1457010060

38 NC38 Trần Nguyễn Anh Thư 10/09/1996 Nữ Bình Thuận 1457010018

39 NC39 Nguyễn Thùy Trang 16/4/1995 Nữ Bình Thuận 1454020030

40 NC40 Lê Hồng Bảo Trâm 17/02/1997 Nữ Bình Thuận 1554030044

41 NC41 Phạm Trương Minh Trí 03/08/1994 Nam Bình Thuận 1210020044

42 NC42 Phan Ngọc Trí 03/08/1995 Nam Bình Thuận 1454020075

43 NC43 Nguyễn Thị Kiều Trinh 12/10/1997 Nữ Bình Thuận 1550103061

44 NC44 Lương Tú Trinh 20/12/1997 Nữ Bình Thuận 1550103062

45 NC45 Trần Thị Mỹ Trinh 25/05/1995 Nữ Bình Thuận 1350103035

46 NC46 Nguyễn Thị Lệ Trong 19/5/1997 Nữ Bình Thuận 1550103064

                                       ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 46 thí sinh.      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


